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ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH  BÌNH THUẬN                                ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 49/2012/Qð-UBND                              Bình Thuận, ngày 20 tháng 11 năm 2012 

 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc ban hành quy ñịnh về chính sách ñào tạo, 

 thu hút nguồn nhân lực và chính sách luân chuyển,  
ñiều ñộng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Bình Thuận  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

 Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 18/2010/Nð-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về ñào 
tạo, bồi dưỡng công chức;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 24/2010/Nð-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy ñịnh 
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị ñịnh số 93/2010/Nð-CP ngày 
31/8/2010 về việc sửa ñổi một số ñiều của Nghị ñịnh số 24/2010/Nð-CP ngày 
15/3/2010 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 92/2009/Nð-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ quy 
ñịnh về chức danh, số lượng, một số chế ñộ, chính sách ñối với cán bộ, công chức ở 
xã, phường, thị trấn và những người hoạt ñộng không chuyên trách ở cấp xã; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 116/2010/Nð-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về 
chính sách ñối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực 
lượng vũ trang công tác ở vùng có ñiều kiện kinh tế - xã hội ñặc biệt khó khăn; Nghị 
ñịnh số 29/2012/Nð-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng 
và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc 
hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 18/2010/Nð-CP ngày 05/3/2010 
của Chính phủ về ñào tạo, bồi dưỡng công chức;  

Căn cứ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính về 
việc quy ñịnh việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước 
dành cho công tác ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;  
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Căn cứ Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 của 
Liên Bộ: Nội vụ - Tài chính hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 
116/2010/Nð-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách ñối với cán bộ, công 
chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có 
ñiều kiện kinh tế - xã hội ñặc biệt khó khăn; 

Căn cứ Thông báo số 234-TB/TU ngày 24/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
về việc Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy ñịnh chính sách ñào 
tạo, thu hút nguồn nhân lực và chính sách luân chuyển, ñiều ñộng cán bộ, công chức, 
viên chức trên ñịa bàn tỉnh Bình Thuận; 

 Thực hiện Công văn số 727/HðND-CTHð ngày 24/9/2012 của Thường trực Hội 
ñồng nhân dân tỉnh về việc chính sách ñào tạo, thu hút nguồn nhân lực và chính sách 
luân chuyển, ñiều ñộng cán bộ, công chức, viên chức trên ñịa bàn tỉnh Bình Thuận; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về chính sách ñào 
tạo, thu hút nguồn nhân lực và chính sách luân chuyển, ñiều ñộng cán bộ, công chức, 
viên chức của tỉnh Bình Thuận, cụ thể như sau: 

1. Chính sách ñào tạo, thu hút sau ñại học. 

2. Chính sách ñào tạo, ñào tạo lại chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp ñến ñại 
học (bao gồm cả khối ðảng, Mặt trận và các tổ chức ñoàn thể). 

3. Chính sách ñào tạo cao cấp, trung cấp lý luận chính trị. 

4. Chính sách luân chuyển, ñiều ñộng cán bộ, công chức, viên chức. 

5. Quy ñịnh về ñền bù chi phí ñào tạo. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban 
hành và thay thế các Quyết ñịnh sau: 

1. Quyết ñịnh số 21/2007/Qð-UBND ngày 09/5/2007 của UBND tỉnh về ban 
hành Quy ñịnh chính sách ñào tạo, thu hút nguồn nhân lực và các chính sách khác ñể 
thực hiện các Nghị quyết 04, 05 và 07 của Tỉnh ủy Bình Thuận. 

2. Quyết ñịnh số 43/2008/Qð-UBND ngày 19/5/2008 của UBND tỉnh về việc 
sửa ñổi, bổ sung ñối tượng hưởng chế ñộ, chính sách theo Quyết ñịnh số 
21/2007/Qð-UBND ngày 09/5/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận. 
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3. Quyết ñịnh số 08/2009/Qð-UBND ngày 30/01/2009 của UBND tỉnh về việc 
sửa ñổi Khoản 1 và Khoản 3, Chương I quy ñịnh về chính sách ñào tạo, thu hút 
nguồn nhân lực và các chính sách khác ñể thực hiện các Nghị quyết 04, 05 và 07 của 
Tỉnh ủy Bình Thuận. 

4. Quyết ñịnh số 43/2004/Qð-UBBT ngày 27/5/2004 của UBND tỉnh về việc 
ban hành quy chế tạm thời về quản lý, sử dụng, chế ñộ chính sách ñối với những sinh 
viên tốt nghiệp ñại học, cao ñẳng, trung cấp chuyên nghiệp tình nguyện công tác ở 
các xã, phường, thị trấn. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các cơ 
quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các 
ñơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết ñịnh thi 
hành./. 

      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN             
          CHỦ TỊCH   
 
 
                                                                                   Lê Tiến Phương      
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ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH BÌNH THUẬN                                ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ðỊNH 
Về chính sách ñào tạo, thu hút nguồn nhân lực và chính sách luân chuyển, 

 ñiều ñộng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Bình Thuận 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 49/2012/Qð-UBND 

ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh Bình Thuận) 

 

Chương I 
CHÍNH SÁCH ðÀO TẠO, THU HÚT SAU ðẠI HỌC 

 

ðiều 1. ðối tượng, ñiều kiện, thẩm quyền cử ñi ñào tạo 

1. ðối tượng ñào tạo: 

a) Cán bộ, công chức, viên chức ñang làm việc trong các cơ quan ðảng, Nhà 
nước và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp tỉnh và cấp huyện; 

b) Công chức, viên chức hợp ñồng không xác ñịnh thời hạn ñang làm việc 
trong các ñơn vị sự nghiệp công lập. 

2. ðiều kiện cử ñi ñào tạo:  

a) Có thời gian công tác từ ñủ 5 năm trở lên; 

b) Chuyên ngành ñào tạo phù hợp với vị trí việc làm; 

c) Cán bộ, công chức không quá 40 tuổi, viên chức không quá 45 tuổi tính từ 
thời ñiểm ñược cử ñi ñào tạo (chỉ áp dụng ñối với trường hợp ñược cử ñi ñào tạo sau 
ñại học lần ñầu); 

d) Có cam kết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, công vụ sau khi hoàn thành chương 
trình ñào tạo trong thời gian ít nhất gấp 03 lần thời gian ñào tạo; 

ñ) Có ít nhất 03 năm liên tục trước thời ñiểm cử ñi học, ñược ñánh giá hoàn 
thành tốt nhiệm vụ; 

e) Không ñang trong thời gian chấp hành kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc 
không ñang trong thời gian bị xem xét kỷ luật, ñang bị ñiều tra, truy tố, xét xử; 

g) Thuộc ñối tượng quy hoạch ñào tạo của cơ quan, ñơn vị và ñịa phương (theo 
kế hoạch ñào tạo hàng năm do cơ quan, ñơn vị, ñịa phương xây dựng và ñược cấp có 
thẩm quyền phê duyệt). 
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3. Thẩm quyền cử ñi học: 

a) ðối với các cơ quan thuộc khối ðảng, Mặt trận và các tổ chức ðoàn thể do 
Thường trực Tỉnh ủy hoặc Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành quyết ñịnh cử ñi học; 

b) ðối với các cơ quan hành chính, ñơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh do Chủ tịch 
UBND tỉnh hoặc Sở Nội vụ ban hành quyết ñịnh cử ñi học. 

ðiều 2. Chế ñộ, chính sách khi ñi học 

1. Hỗ trợ 100% tiền học phí cho toàn khóa học (theo phiếu thu của cơ sở ñào tạo). 

2. Về hỗ trợ sinh hoạt: 

a) Trình ñộ tiến sỹ (hoặc chuyên khoa II): mức hỗ trợ bằng 45 lần mức lương 
tối thiểu chung; 

b) Trình ñộ thạc sỹ (hoặc chuyên khoa I): mức hỗ trợ bằng 25 lần mức lương 
tối thiểu chung. 

3. Riêng ñối với công chức, viên chức ñi học sau ñại học (ưu tiên ñào tạo trình 
ñộ tiến sỹ và tương ñương) phục vụ cho chương trình nâng cấp Trường Cao ñẳng 
Cộng ñồng Bình Thuận lên Trường ðại học Bình Thuận; ñáp ứng chuẩn Trường Cao 
ñẳng Y tế, Trường Cao ñẳng nghề Bình Thuận theo chủ trương của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy; công chức, viên chức ñi học ñể phục vụ cho các bệnh viện tuyến tỉnh thì 
ñược hỗ trợ sinh hoạt như sau: 

a) Trình ñộ tiến sỹ (hoặc chuyên khoa II): mức hỗ trợ bằng 60 lần mức lương 
tối thiểu chung; 

b) Trình ñộ thạc sỹ (hoặc chuyên khoa I): mức hỗ trợ bằng 40 lần mức lương 
tối thiểu chung; 

c) Các chế ñộ nêu tại ðiểm a, ðiểm b, Khoản 3 nêu trên ñược thực hiện kể từ 
ngày Quy ñịnh này có hiệu lực thi hành cho ñến khi các trường ñã ñáp ứng tiêu chuẩn 
tối thiểu về tỷ lệ giáo viên cơ hữu có trình ñộ sau ñại học và các bệnh viện tuyến tỉnh 
ñạt chuẩn tối thiểu về tỷ lệ ñội ngũ bác sỹ có trình ñộ sau ñại học theo quy ñịnh hiện 
hành của Nhà nước. Các ñối tượng ñược cử ñi ñào tạo sau khi các trường và các bệnh 
viện tuyến tỉnh ñã ñạt chuẩn theo quy ñịnh thì ñược hưởng chính sách theo Khoản 2, 
ðiều 2 Quy ñịnh này. 

4. ðối với cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số; cán bộ, công 
chức, viên chức là nữ; cán bộ, công chức, viên chức ñang công tác tại huyện Phú 
Quý, ngoài các chế ñộ ñược hưởng theo Khoản 1, Khoản 2 (hoặc Khoản 3) ðiều này 
còn ñược hỗ trợ thêm: 5.000.000ñ/người/toàn khóa học. Trường hợp cán bộ, công 
chức, viên chức thuộc nhiều diện nêu trên thì chỉ ñược hưởng một mức hỗ trợ là 
5.000.000ñ/người/toàn khoá học. 
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5. Chế ñộ, chính sách này không áp dụng ñối với trường hợp cán bộ, công 
chức, viên chức ñi học sau ñại học theo chương trình liên kết giữa trường trong nước 
với nước ngoài. 

ðiều 3. Chính sách thu hút 

Người có trình ñộ sau ñại học và chuyên ngành ñào tạo phù hợp với nhu cầu 
của ñơn vị (chưa ñược hưởng chính sách của tỉnh), nếu có nguyện vọng và cam kết về 
công tác lâu dài (trên 05 năm) tại các trường trong chương trình nâng cấp theo chủ 
trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Trường Cao ñẳng Cộng ñồng, Trường Cao ñẳng 
Y tế, Trường Cao ñẳng nghề) và các bệnh viện tuyến tỉnh, có năng lực và phẩm chất 
ñạo ñức tốt thì ñược hỗ trợ như sau: 

1. Trình ñộ tiến sỹ (hoặc chuyên khoa II): mức hỗ trợ bằng 60 lần mức lương 
tối thiểu chung. 

2. Trình ñộ thạc sỹ (hoặc chuyên khoa I): mức hỗ trợ bằng 40 lần mức lương 
tối thiểu chung. 

3. Các chính sách nêu tại Khoản 1, Khoản 2 ðiều này ñược áp dụng từ nay cho 
ñến khi các trường ñã ñạt chuẩn tối thiểu về tỷ lệ giáo viên cơ hữu có trình ñộ sau ñại 
học; các bệnh viện tuyến tỉnh ñạt chuẩn tối thiểu về tỷ lệ ñội ngũ bác sỹ có trình ñộ 
sau ñại học. 

ðiều 4. Chế ñộ thanh toán 

1. Nguồn kinh phí chi trả do ngân sách Nhà nước cấp. Các cơ quan, ñơn vị, ñịa 
phương có cán bộ, công chức, viên chức ñi học lập dự trù kinh phí và thanh quyết 
toán với cơ quan tài chính cùng cấp theo quy ñịnh. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức khi ñược cử ñi học sau ñại học ñược tạm ứng 
và thanh toán các khoản kinh phí như sau: 

a) Lần 1: khi có quyết ñịnh cử ñi học, ñược tạm ứng bằng 50% mức hỗ trợ ñược 
hưởng theo lương tối thiểu chung tại thời ñiểm Quyết ñịnh cử ñi học có hiệu lực; 

b) Lần 2: khi ñã có bằng tốt nghiệp, ñược thanh toán phần kinh phí còn lại 
theo mức hỗ trợ ñược hưởng và mức lương tối thiểu chung tại thời ñiểm ñược cấp 
bằng tốt nghiệp; 

c) Tiền học phí: ñược thanh toán tiền học phí khi có biên lai thu học phí của cơ 
sở ñào tạo.  

3. Người có trình ñộ sau ñại học về công tác tại các Trường Cao ñẳng cộng 
ñồng, Trường Cao ñẳng Y tế, Trường Cao ñẳng nghề và các bệnh viện tuyến tỉnh thì 
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sau khi có Quyết ñịnh tuyển dụng hay quyết ñịnh tiếp nhận, ñiều ñộng theo chính 
sách thu hút tại ðiều 3 Quy ñịnh này, thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị tiếp nhận có 
trách nhiệm lập dự trù kinh phí và thanh quyết toán với cơ quan tài chính cùng cấp 
theo quy ñịnh. Kinh phí hỗ trợ cho các ñối tượng này ñược cấp 01 lần. 

 

Chương II 
CHÍNH SÁCH ðÀO TẠO, ðÀO TẠO LẠI CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ  

TỪ TRUNG CẤP ðẾN ðẠI HỌC (BAO GỒM CẢ KHỐI ðẢNG,  
MẶT TRẬN VÀ CÁC TỔ CHỨC ðOÀN THỂ) 

 

ðiều 5. ðối tượng, ñiều kiện, thẩm quyền cử ñi học 

1. ðối tượng ñào tạo lại chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp ñến ñại học:  

- Cán bộ, công chức cấp tỉnh và cấp huyện;  

- Công chức, viên chức hợp ñồng lao ñộng không xác ñịnh thời hạn tại các ñơn 
vị sự nghiệp công lập. 

2. ðối tượng ñào tạo chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp ñến ñại học:  

Cán bộ, công chức và những người hoạt ñộng không chuyên trách cấp xã.  

3. ðiều kiện cử ñi học: 

a) Cơ quan, ñơn vị ñược tổ chức sắp xếp lại; 

b) Trường hợp ñã ñược bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ lãnh ñạo trước thời ñiểm 
Quy ñịnh này có hiệu lực thi hành, mà chưa ñáp ứng tiêu chuẩn về trình chuyên môn 
theo quy ñịnh; 

c) Chuyên ngành ñào tạo phù hợp với vị trí việc làm; 

d) Thời gian công tác từ ñủ 03 năm trở lên kể từ ngày bổ nhiệm chính thức vào 
ngạch và phải có 03 năm liên tục, trước thời ñiểm cử ñi học ñược ñánh giá hoàn 
thành tốt nhiệm vụ ñược giao; 

ñ) ðối với cán bộ, công chức và những người hoạt ñộng không chuyên trách 
cấp xã: không quá 40 tuổi ñối với nữ và 45 tuổi ñối với nam; 

e) Không ñang trong thời gian chấp hành kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc 
không ñang trong thời gian bị xem xét kỷ luật, ñang bị ñiều tra, truy tố, xét xử; 

g) Thuộc ñối tượng ñào tạo, ñào tạo lại theo kế hoạch của cơ quan, ñơn vị, ñịa 
phương và ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
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4. Thẩm quyền cử ñi học: 

a) Cấp tỉnh: Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành quyết ñịnh cử ñi học ñối với các cơ 
quan thuộc khối ðảng, Mặt trận và các tổ chức ñoàn thể; Sở Nội vụ ban hành quyết 
ñịnh cử ñi học ñối với các cơ quan hành chính, ñơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; 

b) Cấp huyện: Thường trực Huyện ủy (Thị ủy, Thành ủy) ban hành quyết ñịnh 
cử ñi học ñối với các cơ quan thuộc khối ðảng, Mặt trận và các tổ chức ñoàn thể; 
Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết ñịnh cử ñi học ñối với các phòng, ban 
chuyên môn cấp huyện và các xã, phường, thị trấn. 

ðiều 6. Chế ñộ, chính sách khi ñi học 

Cán bộ, công chức, viên chức khi cử ñi ñào tạo ñược hưởng chế ñộ cụ thể như sau: 

1. Chi phí ñi lại từ cơ quan ñến nơi học tập theo giá cước phí thông thường tại 
từng thời ñiểm và phải có hóa ñơn hợp lệ (một lượt ñi và về; nghỉ lễ; nghỉ Tết 
Nguyên ñán; nghỉ Tết Cổ truyền của dân tộc). 

2. Chi hỗ trợ tiền thuê chỗ nghỉ trong những ngày ñi học tập trung tại cơ sở ñào 
tạo (trong trường hợp cơ sở ñào tạo và ñơn vị tổ chức lớp học xác nhận không bố trí 
ñược chỗ nghỉ). 

3. Hỗ trợ 50% tiền học phí cho toàn khóa học (theo phiếu thu của cơ sở ñào 
tạo). Riêng cán bộ, công chức, viên chức ñang công tác tại 11 xã thuần ñồng bào dân 
tộc thiểu số vùng cao gồm: xã Phan Dũng thuộc huyện Tuy Phong; các xã: Phan 
ðiền, Phan Tiến, Phan Lâm và Phan Sơn thuộc huyện Bắc Bình; các xã: ðông Giang, 
ðông Tiến, La Dạ thuộc huyện Hàm Thuận Bắc; các xã: Hàm Cần, Mỹ Thạnh thuộc 
huyện Hàm Thuận Nam; xã La Ngâu thuộc huyện Tánh Linh và xã ða Mi thuộc 
huyện Hàm Thuận Bắc thì ñược hỗ trợ tiền tài liệu học tập (không tính tài liệu tham 
khảo) và 100% tiền học phí cho toàn khóa học (theo phiếu thu của cơ sở ñào tạo). 

4. Hỗ trợ tiền ăn: 

a) Học trong tỉnh: hỗ trợ 20.000 ñồng/người/ngày thực học; 

b) Học ngoài tỉnh: hỗ trợ 30.000 ñồng/người/ngày thực học. 

5. Chế ñộ khuyến khích: ñối với cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc 
thiểu số; cán bộ, công chức, viên chức là nữ; cán bộ, công chức, viên chức ñang công 
tác tại huyện Phú Quý, ngoài các chế ñộ ñược hưởng theo quy ñịnh tại Khoản 1, 2, 3, 
4 ðiều này, còn ñược hỗ trợ thêm: 10.000 ñồng/người/ngày thực học. Trường hợp 
cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhiều diện nêu trên thì chỉ ñược hưởng một mức 
hỗ trợ là 10.000 ñồng/người/ngày thực học. 
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ðiều 7. Chế ñộ thanh toán 

1. ðối với kinh phí hỗ trợ tiền tàu xe và tiền thuê chỗ nghỉ: cơ quan, ñơn vị, ñịa 
phương có cán bộ, công chức, viên chức ñi học chi trả từ nguồn kinh phí chi thường 
xuyên và nguồn kinh phí khác của ñơn vị. ðịnh mức chi do thủ trưởng cơ quan, ñơn 
vị, ñịa phương quyết ñịnh và ñược quy ñịnh cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ ñể 
thực hiện. 

2. ðối với kinh phí hỗ trợ tiền học phí, tài liệu, tiền ăn và tiền chi trả chế ñộ 
khuyến khích cho người dân tộc thiểu số; cán bộ, công chức, viên chức là nữ; cán bộ, 
công chức, viên chức ñang công tác tại huyện Phú Quý:  

a) Các lớp mở theo kế hoạch của tỉnh: nguồn kinh phí ñược chi trả từ nguồn 
kinh phí ñào tạo của tỉnh cấp cho các cơ sở ñào tạo; 

b) Các trường hợp còn lại (trừ trường hợp liên kết với nước ngoài): do các cơ 
quan, ñơn vị có cán bộ, công chức, viên chức ñi học chi trả; ñồng thời có trách nhiệm 
tổng hợp kinh phí ñi học vào dự toán chi của cơ quan, ñơn vị hàng năm gửi cơ quan 
tài chính cùng bố trí dự toán kinh phí chi trả. 

 

Chương III 
CHÍNH SÁCH ðÀO TẠO CAO CẤP,  
TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 

 

ðiều 8. ðối tượng, thẩm quyền cử ñi học 

1. ðối tượng ñi học:  

Cán bộ, công chức, viên chức ñang làm việc trong các cơ quan ðảng, Nhà 
nước và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp tỉnh và cấp huyện; công chức, viên chức 
trong ñơn vị sự nghiệp công lập; cán bộ, công chức và những người hoạt ñộng không 
chuyên trách cấp xã; cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan thuộc ngành dọc 
của Trung ương ñóng trên ñịa bàn tỉnh; cán bộ, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp ở 
các ngành công an, quân sự, biên phòng (sau ñây gọi chung là cán bộ, công chức, 
viên chức). 

2. Thẩm quyền cử ñi học: Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành quyết ñịnh cử ñi học. 

ðiều 9. Chế ñộ, chính sách khi ñi học 

Cán bộ, công chức, viên chức khi ñược cử ñi ñào tạo ñược hưởng chế ñộ cụ thể 
như sau: 



20 CÔNG BÁO/Số 61/Ngày 04-12-2012

 

1. Chi phí ñi lại từ cơ quan ñến nơi học tập theo giá cước phí thông thường tại 
từng thời ñiểm và phải có hóa ñơn hợp lệ (một lượt ñi và về; nghỉ lễ; nghỉ Tết 
Nguyên ñán; nghỉ Tết Cổ truyền của dân tộc). 

2. Hỗ trợ tiền thuê chỗ nghỉ trong những ngày ñi học tập trung tại cơ sở ñào tạo 
(trong trường hợp cơ sở ñào tạo và ñơn vị tổ chức lớp học xác nhận không bố trí ñược 
chỗ nghỉ). 

3. Hỗ trợ tiền tài liệu: 

a) Học trung cấp: 300.000 ñồng/người/năm học; 

b) Học cao cấp: 500.000 ñồng/người/năm học. 

4. Hỗ trợ tiền ăn ñối với học viên các lớp mở tại tỉnh: 20.000 ñồng/người/ ngày 
thực học.  

5. Chế ñộ khuyến khích: 

ðối với cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số; cán bộ, công 
chức, viên chức là nữ; cán bộ, công chức, viên chức ñang công tác tại huyện Phú 
Quý, ngoài các chế ñộ ñược hưởng theo quy ñịnh tại Khoản 1, 2, 3, 4 ñiều này, còn 
ñược hỗ trợ thêm: 10.000 ñồng/người/ngày thực học. Trường hợp cán bộ, công chức, 
viên chức thuộc nhiều diện nêu trên thì chỉ ñược hưởng một mức hỗ trợ là 10.000 
ñồng/người/ngày thực học. 

ðiều 10. Chế ñộ thanh toán 

1. ðối với kinh phí hỗ trợ tiền tàu xe và tiền thuê chỗ nghỉ: cơ quan, ñơn vị có 
cán bộ, công chức, viên chức ñi học chi trả từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và 
nguồn kinh phí khác của ñơn vị. ðịnh mức chi do thủ trưởng cơ quan, ñơn vị quyết 
ñịnh và ñược quy ñịnh cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ ñể thực hiện. 

2. ðối với kinh phí hỗ trợ tiền tài liệu, hỗ trợ tiền ăn và tiền chi trả chế ñộ 
khuyến khích cho cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số; cán bộ, công 
chức, viên chức là nữ; cán bộ, công chức, viên chức ñang công tác tại huyện Phú Quý: 

a) Các lớp mở tại tỉnh: do các cơ sở ñào tạo thực hiện quản lý, chi trả từ nguồn 
kinh phí ñào tạo của tỉnh cấp cho các cơ sở ñào tạo; 

b) Các lớp mở ngoài tỉnh: các cơ quan, ñơn vị có cán bộ, công chức, viên chức 
ñi học chi trả hàng năm. Cơ quan, ñơn vị có trách nhiệm tổng hợp kinh phí ñi học vào 
dự toán chi của cơ quan, ñơn vị hàng năm gửi cơ quan tài chính cùng cấp ñể tham 
mưu UBND các cấp bố trí dự toán kinh phí ñể chi trả. 
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Chương IV 
CHÍNH SÁCH LUÂN CHUYỂN,  

ðIỀU ðỘNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 
 

ðiều 11. ðối tượng 

- Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh ñạo, quản lý và trong quy 
hoạch của các cơ quan hành chính, ñơn vị sự nghiệp của Nhà nước, cơ quan ðảng, 
Mặt trận và các ñoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện theo yêu cầu nhiệm vụ ñược cấp có 
thẩm quyền luân chuyển nhận nhiệm vụ mới; 

- Cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện ñược ñiều ñộng về giữ các chức vụ 
chủ chốt tại các xã, phường, thị trấn khó khăn trong công tác bố trí cán bộ. 

ðiều 12. Chế ñộ, chính sách trong thời gian luân chuyển, ñiều ñộng 

1. Phụ cấp chức vụ:  

a) Cán bộ, công chức, viên chức ñược luân chuyển ñến vị trí công tác khác mà 
phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ hiện ñang ñảm nhiệm thì ñược bảo 
lưu phụ cấp chức vụ hiện hưởng trong thời gian luân chuyển; 

b) Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh ñạo, quản lý ở 
cấp huyện ñược ñiều ñộng về giữ các chức vụ chủ chốt tại các xã, phường, thị trấn 
mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ hiện ñang ñảm nhận thì ñược bảo 
lưu phụ cấp chức vụ trong thời gian 06 tháng.  

2. Hỗ trợ tiền thuê nhà ở: 

Cán bộ, công chức, viên chức ñược luân chuyển, ñiều ñộng nhận nhiệm vụ 
mới, nếu nơi ñến không bố trí nhà ở công vụ, bản thân cán bộ, công chức, viên chức 
phải thuê nhà ở thì ñược hỗ trợ một trong các khoản sau:  

a) Từ huyện, thị xã về tỉnh ñược hỗ trợ 700.000ñồng/người/tháng; 

b) Từ tỉnh về huyện, thị xã ñược hỗ trợ 500.000ñồng/người/tháng; 

c) Từ huyện, thị xã, thành phố này (sau ñây gọi tắt là huyện) sang huyện khác 
ñược hỗ trợ 500.000ñồng/người/tháng; 

d) Từ huyện về xã, phường, thị trấn (sau ñây gọi chung là xã) ñược hỗ trợ 
400.000ñồng/người/tháng; 

e) Thời gian hưởng: 

- ðối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc ñối tượng luân chuyển thì ñược 
hỗ trợ tiền thuê nhà ở trong suốt thời gian luân chuyển; 
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- ðối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc ñối tượng ñiều ñộng thì ñược hỗ 
trợ tiền thuê nhà ở tối ña không quá 3 năm. 

3. Hỗ trợ ban ñầu: 

a) Luân chuyển từ tỉnh xuống huyện và ngược lại; từ huyện này sang huyện khác: 

- Cán bộ, công chức, viên chức là nam giới ñược hỗ trợ một lần 4.000.000 
ñồng/người; 

- Cán bộ, công chức, viên chức là nữ giới ñược hỗ trợ một lần 5.000.000 
ñồng/người. 

b) Luân chuyển, ñiều ñộng từ huyện xuống xã ñược hỗ trợ ban ñầu bằng 50% 
mức quy ñịnh tại ðiểm a, Khoản 3 ðiều này.  

4. Hỗ trợ ñi lại thăm gia ñình: 

Cán bộ, công chức, viên chức khi ñược luân chuyển, ñiều ñộng công tác ñáp 
ứng ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh tại ðiều 13 dưới ñây thì ñược hỗ trợ ñi lại thăm 
gia ñình như sau:  

a) Cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh ñược luân chuyển về huyện, từ huyện 
lên tỉnh, từ huyện này sang huyện khác ñược hỗ trợ ñi lại thăm gia ñình hàng tháng 
bằng 300.000 ñồng; từ ñất liền ra ñảo Phú Quý và ngược lại mỗi tháng ñược hỗ trợ 
bằng 500.000 ñồng; 

b) Cán bộ, công chức, viên chức ở huyện ñược luân chuyển, ñiều ñộng về xã 
thì ñược hỗ trợ hàng tháng bằng 200.000 ñồng. 

5. Hỗ trợ tiền ăn:  

Cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh ñược luân chuyển về huyện; từ huyện lên 
tỉnh; từ huyện này sang huyện khác; từ huyện về xã thì ñược hỗ trợ tiền ăn hàng 
tháng 400.000 ñồng. Mức hỗ trợ này chỉ thực hiện trong 06 tháng ñầu.  

ðiều 13. ðiều kiện  

1. Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh ñạo, quản lý trong quy hoạch 
ñược luân chuyển, ñiều ñộng chỉ ñược hưởng hỗ trợ thuê nhà ở, hỗ trợ ban ñầu, hỗ trợ 
ñi lại thăm gia ñình, hỗ trợ tiền ăn khi khoảng cách tính từ nơi gia ñình cư trú ổn ñịnh 
ñến nơi luân chuyển, ñiều ñộng từ 15 km trở lên. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức ñược ñiều ñộng về các xã, phường, thị trấn 
còn khuyết chức danh cán bộ chủ chốt nhưng không có nguồn cán bộ tại chỗ, ñược 
cấp có thẩm quyền ñiều ñộng. 
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ðiều 14. Chế ñộ thanh toán 

Kinh phí chi trả cho chính sách này do ngân sách Nhà nước cấp, ñơn vị có cán 
bộ, công chức, viên chức ñược luân chuyển, ñiều ñộng ñến lập dự trù kinh phí ñể cấp 
phát cho ñối tượng và quyết toán với cơ quan tài chính cùng cấp theo quy ñịnh. 

 

Chương V 

QUY ðỊNH VỀ ðỀN BÙ CHI PHÍ ðÀO TẠO, THU HÚT 

 

ðiều 15.  Các trường hợp phải ñền bù chi phí ñào tạo 

ðền bù chi phí ñào tạo áp dụng ñối với các trường hợp cán bộ, công chức, viên 
chức ñược cử ñi ñào tạo từ trình ñộ trung cấp chuyên môn nghiệp vụ trở lên, khi: 

1. Cán bộ, công chức, viên chức tự ý không tham gia khóa học khi ñã làm ñầy 
ñủ các thủ tục nhập học và ñã ñược cơ quan cấp kinh phí ñào tạo; hoặc cán bộ, công 
chức, viên chức tự ý bỏ học, bỏ việc hoặc thôi việc trong thời gian ñược cử ñi ñào tạo. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức tham gia khóa học ñầy ñủ thời gian theo quy 
ñịnh (có xác nhận của cơ sở ñào tạo) nhưng không ñược cấp bằng tốt nghiệp do 
nguyên nhân chủ quan. 

3. Cán bộ, công chức, viên chức ñã hoàn thành khóa học và ñược cấp bằng tốt 
nghiệp nhưng bỏ việc hoặc thôi việc khi chưa phục vụ ñủ thời gian cam kết (thời gian 
phục vụ ít nhất gấp 03 lần thời gian ñào tạo). 

ðiều 16. Chi phí ñền bù và cách tính chi phí ñền bù 

1. Chi phí ñền bù bao gồm học phí và tất cả các khoản chi khác phục vụ cho 
khóa học. 

2. Cách tính chi phí ñền bù: 

a) ðối với trường hợp quy ñịnh tại Khoản 1, ðiều 15 quy ñịnh này, cán bộ, 
công chức, viên chức phải ñền bù 100% chi phí của khóa học; 

b) ðối với các trường hợp quy ñịnh tại Khoản 2, ðiều 15 quy ñịnh này, cán bộ, 
công chức, viên chức phải ñền bù 50% chi phí của khóa học; 

c) ðối với các trường hợp quy ñịnh tại Khoản 3, ðiều 15 quy ñịnh này, chi phí 
ñền bù ñược tính theo công thức sau:      

 F 

S =               (T1-T2) 

          T1 
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Trong ñó: 

- S là chi phí ñền bù; 

- F là tổng chi phí của khóa học; 

- T1 là thời gian yêu cầu phải phục vụ sau khi ñã hoàn thành khóa học (hoặc 
các khóa học) ñược tính bằng số tháng làm tròn; 

- T2 là thời gian ñã phục vụ sau ñào tạo ñược tính bằng số tháng làm tròn. 

Ví dụ: ông Nguyễn Văn A ñược cơ quan cử ñi ñào tạo thạc sỹ 3 năm (bằng 36 
tháng), chi phí hết 50 triệu ñồng. Sau khi tốt nghiệp, ông A phục vụ cho cơ quan 
ñược 3 năm (bằng 36 tháng). Sau ñó, ông A tự ý bỏ việc. Chi phí ñào tạo mà ông A 
phải ñền bù là: 

            50.000.000ñ 

S =        x (108 tháng - 36 tháng) = 33.000.000 ñồng 
 108 tháng 

Trường hợp ông A sau khi hoàn thành khóa ñào tạo mà thôi việc ngay hoặc ñang 
học mà tự ý thôi việc thì ông A phải ñền bù toàn bộ chi phí ñào tạo là 50 triệu ñồng. 

3. Một số vấn ñề khác có liên quan ñến ñền bù chi phí ñào tạo thì thực hiện 
theo quy ñịnh tại Chương IV, Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ 
Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 18/2010/Nð-CP 
ngày 05/3/2010 của Chính phủ. 

ðiều 17. Các ñối tượng ñược hưởng chế ñộ chính sách thu hút theo quy ñịnh 
tại ðiều 3, Chương I nếu không công tác ñủ thời gian theo cam kết mà tự ý bỏ việc 
hoặc bị buộc thôi việc thì phải ñền bù kinh phí trợ cấp ñã nhận, số tiền bồi hoàn ñược 
tính tương ứng với số tháng chưa công tác (cách tính ñền bù như ðiều 16). 

 

Chương VI 
ðIỀU KHOẢN THI HÀNH  

 

ðiều 18. ðiều khoản chuyển tiếp 

1. Viên chức hợp ñồng lao ñộng không xác ñịnh thời hạn tại ñơn vị sự nghiệp 
công lập ñược hưởng chế ñộ, chính sách ñi học theo quy ñịnh này cho ñến khi Trung 
ương có văn bản quy ñịnh về chế ñộ ñào tạo, bồi dưỡng ñối với viên chức. 

2. ðối với các ñối tượng ñược hưởng chính sách ñào tạo theo quy ñịnh tại 
Quyết ñịnh số 21/2007/Qð-UBND ngày 09/5/2007 của UBND tỉnh nay vẫn còn tiếp 
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tục khóa học, chưa tốt nghiệp thì ñược hưởng chính sách ñào tạo theo quy ñịnh này, 
tính từ ngày Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành. 

3. ðối với các ñối tượng ñang hưởng chính sách luân chuyển và cán bộ, công 
chức, viên chức cấp huyện ñược ñiều ñộng về giữ các chức vụ chủ chốt tại các xã khó 
khăn trong công tác bố trí cán bộ, hiện ñang hưởng chính sách luân chuyển, ñiều 
ñộng theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 21/2007/Qð-UBND ngày 09/5/2007 của 
UBND tỉnh, thì ñược hưởng theo Quy ñịnh này, tính từ ngày Quyết ñịnh này có hiệu 
lực thi hành cho ñến hết thời gian ñược hưởng chính sách luân chuyển, ñiều ñộng. 

4. Riêng các trường hợp ñang hưởng chính sách ñiều ñộng theo quy ñịnh tại 
Quyết ñịnh số 21/2007/Qð-UBND ngày 09/5/2007 của UBND tỉnh mà không phải là 
cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện ñược ñiều ñộng về giữ các chức vụ chủ chốt 
tại các xã khó khăn trong công tác bố trí cán bộ thì không hưởng chính sách ñiều 
ñộng kể từ ngày Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành. 

ðiều 19. Cán bộ, công chức, viên chức tham gia các Chương trình học bổng, 
ðề án của trung ương và ñịa phương (ðề án 322, ðề án 165, ðề án 100…) không 
ñược hưởng chính sách ñào tạo sau ñại học theo Quy ñịnh này. 

ðiều 20. Tổ chức thực hiện 

1. Giao trách nhiệm cho Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và Ban 
Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy ñịnh này.   

2. Ngoài những nội dung ñược ñề cập tại Quy ñịnh này, quá trình thực hiện nếu 
có phát sinh thì Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành liên quan trình UBND tỉnh 
xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể. 

3. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, ñơn 
vị, ñịa phương có văn bản phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) ñể xem 
xét, sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp./. 

                                                                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
                                                                                  CHỦ TỊCH 
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